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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1.​ Tên học phần: Pháp luật đại cương 

1.2.​ Mã học phần: GLA0071 

1.3.​ Số tín chỉ: 2 (20 LT, 20 TH: BT) 

1.4.​ Loại học phần (bắt buộc/lựa chọn): bắt buộc 

1.5.​ Điều kiện tham gia học phần: 

- Học phần tiên quyết: Không 

- Học phần học trước: Không 

- Học phần song hành: Không 

1.6.​ Các giảng viên phụ trách HP: 

- Giảng viên phụ trách chính: ThS. Vũ Thị Hương 

- Các giảng viên cùng giảng dạy: 

2. Mô tả học phần (vị trí, vai trò của học phần đối với CTĐT, những mục đích và nội 

dung chính yếu của học phần) 

Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nhằm 

hình thành tư duy và phương pháp nhận thức khoa học đúng đắn về tất cả những vấn 

đề của nhà nước và pháp luật. Đồng thời, giúp sinh viên tìm hiểu và nắm rõ các quy 

định về Hệ thống chính trị Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp 

2013. Những nội dung cơ bảncủa một số ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp 

luật Việt Nam như Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hôn nhân và gia 

đình, Luật Phòng chống tham nhũng. 

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives – COs) 
(Mục tiêu của học phần, thể hiện sự tương quan với các chủ đề CĐR của CTĐT 
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(PLOs) và trình độ năng lực được phân bố cho học phần) 

Bảng 1. Mục tiêu của học phần 

 

Mục tiêu 
(COs) Mô tả mục tiêu học phần 

Đáp ứng CĐR 
của CTĐT 

(PLOs) 

Trình độ 
năng lực 

Mục tiêu 
chung 

Người học có các kiến thức cơ bản về nhà 
nước và pháp luật; có kiến thức cơ bản về 
những ngành luật; áp dụng giải quyết các 
tình huống phát sinh trong quá trình thực thi 
pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, 
hôn nhân và gia đình  

PLO1, PLO3, 
PLO5, PLO11, 

PLO12 

 

Mục tiêu cụ thể    

CO1 

Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về 
Nhà nước và pháp luật; hiểu và nắm vững 
chủ trương đường lối của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước về hệ thống chính 
trị, bộ máy nhà nước ở Việt Nam. Hiểu 
những kiến thức cơ bản về pháp luật dân sự, 
pháp luật hình sự, pháp luật hành chính, 
pháp luật về hôn nhân gia đình; pháp luật về 
phòng chống tham nhũng  

PLO1 
PLO3 

3/6 
3/6 

CO 2 

Trang bị cho người học kỹ năng nghiên cứu, 
tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật; kỹ 
năng áp dụng pháp luật để xử lý các tình 
huống pháp lý cụ thể xảy ra trong đời sống 
sinh hoạt hàng ngày 

PLO5 
 

3/5 
4/5 

CO 3 
Giúp người học có ý thức tuân thủ pháp luật 
trong công tác và phổ biến pháp luật cho 
cộng đồng 

PLO11 
PLO12 

4/5 
4/5 

 
Trình độ năng lực được đánh giá theo thang Bloom: 

Cấp độ Đánh giá kiến thức Đánh giá kỹ năng Đánh giá năng lực tự 
chủ và trách nhiệm 

6 Sáng tạo (Creating)   

5 Đánh giá (Avaluating) Bản năng, tự nhiên hóa 
(Naturalization) 

Hình thành tính cách 
(Characterization,  
characterization by 
value set) 
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4 
Phân tích (Analyzing) thấu 
hiểu cả nội dung và hình thái 
cấu trúc của tài liệu. 

Thành thạo (Articulation) 
Tổ chức các giá trị 
thành hệ thống 
(Organization) 

3 Vận dụng (Upplying) Làm chuẩn xác 
(Precision) 

Hình thành giá trị 
(Valuing) 

2 Hiểu (Understanding) Thao tác (Manipulation) Hồi đáp (Responding) 
1  Nhớ (Remembering) Bắt chước (Imitation) Tiếp thu (Receiving) 

 
Bloom Benjaming (1946) → 
Anderson Lorin và cs (1996, 
2001) 

Bloom (1970) → 
Simpson (1972) → Dave 
(1974) 

Krathwohl D.R, 
Bloom B.S., Masia 
B.B (1973)  

 

*Ghi chú: Điểm mức độ năng lực yêu cầu theo thang đo năng lực Bloom: 

          Kiến thức (1→6), Kỹ năng (1→5), Năng lực tự chủ và trách nhiệm (1→5) 
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4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLOs)) 
Bảng 2. Mô tả chuẩn đầu ra học phần Pháp luật đại cương đáp ứng chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo Ngành Quản lý đất đai 

PLOs Quản lý đất đai 
phân nhiện cho HP Pháp luật đại cương 

CLOs Pháp luật đại cương 

Ký 
hiệu 

Mô tả 

Trình 
độ 

năng 
lực 

Ký 
hiệu 

Mô tả 

Mức độ 
giảng  
dạy 

(I,T,U) 

Trình 
độ 

năng 
lực 

Chương HP đảm 
nhận 

PLO 1 
 [1.2.1] 

Hiểu và vận dụng được 
các kiến thức cơ bản về 
khoa học chính trị, khoa 
học tự nhiên và khoa học 
xã hội, pháp luật để giải 
quyết các vấn đề trong 
thực tiễn.    

3/6 

CLO 1 
[1.2.1.1] 

Trình bày được nguồn gốc ra đời, bản 
chất, đặc điểm, chức năng, kiểu nhà 
nước, hình thức nhà nước; Trình bày 
được các khái niệm cơ bản  về pháp luật 

I, T 2/6 Chương 1, chương 2 

CLO 2 
[1.2.1.2] 

Hiểu và vận dụng được các quy định của 
pháp luật về quy phạm pháp luật; quan 
hệ pháp luật; vi phạm pháp luật và trách 
nhiệm pháp lý.  

I, T 3/6 
Chương 1 
 

CLO 3 
[1.2.1.3] 

Hiểu được cơ cấu tổ chức, chức năng, 
nhiệm vụ của các cơ quan trong bộ máy 
nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam 

I, T 3/6 Chương 2 

 PLO 3  
[1.2.2] 

Hiểu và vận dụng được 
kiến thức về pháp luật và 
chính sách đất đai phục 
vụ công tác quản lý và 
sử dụng đất đai. 

3/6 

CLO 4 
[1.2.2.1] 

Giải thích được các khái niệm và làm 
sáng tỏ nội dung cơ bản của các ngành 
Luật: Dân sự; Hình sự; Hành chính; Hôn 
nhân và gia đình; Luật phòng, chống 
tham nhũng. 

 
I, T, U 

3/6 
Chương 3, chương 4, 
chương 5, chương 6, 

chương 7 

4 
 



PLOs Quản lý đất đai 
phân nhiện cho HP Pháp luật đại cương 

CLOs Pháp luật đại cương 

CLO 5 
[1.2.2.2] 

Phân biệt được những nội dung cơ bản 
của các ngành Luật cơ bản để vận dụng 
khi tư vấn pháp luật về lĩnh vực quản lý 
và sử dụng đất đai 

T, U 3/6 
Chương 1, Chương 3 
chương 4, chương 5 
chương 6, chương 7 

PLO5 
[2.2.1] 

Có kỹ năng làm việc độc 
lập và làm việc theo 
nhóm 

3/5 
CLO 6 

[2.2.2.1] 

Thực hiện làm việc, học tập, bàn luận, 
tranh luận một cách độc lập hoặc theo 
nhóm; 

 
T,U 

3/5 
 

Chương 1, chương 3, 
chương 4, chương 5, 
chương 6, chương 7 

3/5 
CLO 7 

[2.2.3.2] 
Tổ chức và điều hành có hiệu quả trong 
làm việc nhóm. 

T, U 3/5 

Chương 2, Chương 
3, chương 4 

chương 5, chương 6 
chương 7 

PLO 11 
[3.1] 

Tự quyết định, tự chịu 
trách nhiệm, tự thích 
nghi với môi trường làm 
việc khác nhau; tự học 
tập, tích lũy kiến thức, 
kinh nghiệm để nâng cao 
trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ. 

4/5 

CLO 8 
[3.1.1] 

Có ý thức kỷ luật và tác phong công 
nghiệp, hòa đồng trong tập thể; có 
phương pháp làm việc khoa học, phát 
hiện và giải quyết vấn đề, khả năng tự 
học và làm việc độc lập trong lĩnh vực 
pháp luật 

T, U 4/5 

Chương 1, Chương 
2, Chương 3, 

Chương 4 
chương 5, chương 6 

chương 7 

CLO 9 
[3.1.2] 

Có khả năng đưa ra được kết luận về các 
vấn đề chuyên môn nghiệp vụ thông 
thường; phát hiện và giải quyết một số 
vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật 

T, U 4/5 

Chương 1, Chương 
2, Chương 3, 

Chương 4 
chương 5, chương 6 

chương 7 
PLO 12 

[3.2] 
Có phẩm chất chính trị 
và đạo đức nghề nghiệp; 

4/5 
CLO 10 
[3.2.1] 

Tự lập, chủ động trong học tập và 
nghiên cứu; có bản lĩnh và tinh thần học 

 U 4/5 
Chương 1, Chương 2, 
Chương 3, chương 4, 

5 
 



PLOs Quản lý đất đai 
phân nhiện cho HP Pháp luật đại cương 

CLOs Pháp luật đại cương 

có thái độ hợp tác với 
đồng nghiệp, tôn trọng 
pháp luật và ý thức tổ 
chức kỷ luật. 

tập vươn lên khẳng định năng lực của 
bản thân.  

chương 5, chương 6, 
chương 7 

CLO 11 
[3.2.2] 

Có ý thức tôn trọng pháp luật, bảo vệ 
công lý, công bằng, khách quan trong 
bảo vệ quyền lợi của chủ thể liên quan 
trong lĩnh vực NSNN; tác phong làm 
việc chuyên nghiệp, trách nhiệm trong 
công việc. 

 U 4/5 

Chương 1, Chương 2, 
Chương 3, chương 4, 
chương 5, chương 6, 
chương 7 

​  
-​ Mức độ giảng dạy: I (Introduce): Giới thiệu;  T (Teach): dạy; U (Utilize): Sử dụng. 

-​ Ký hiệu CĐR:  

1. Nhóm CĐR về kiến thức:1.1 - Kiến thức chung; 1.2 - Kiến thức chuyên ngành; 

2. Nhóm CĐR về kỹ năng: 2.1 - Kỹ năng chung;    2.2 - Kỹ năng nghề nghiệp; 

3. Nhóm CĐR về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 3.1 - Năng lực tự chủ; 3.2 - Tự chịu trách nhiệm. 

Bảng 3. Ma trận đóng góp của các bài giảng của các chương cho việc đạt CĐR học phần 
PLOs 
được 
phân 
nhiệm 

PLO 1; PLO 3 PLO 5 

PLO 11; PLO 12 

CLOs 
 
 

Bài giảng 

Kiến thức nghề nghiệp Kỹ năng nghề nghiệp Năng lực tự chủ và trách nhiệm 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

[1.2.1.1] [1.2.1.2] [1.2.1.3] [1.2.2.1]  
[1.2.2.2] [2.2.1.1] [2.2.1.2] [3.1.1] [3.1.2]  

[3.2.1] 
 

[3.2.2] 
Chương 1 2/6 3/6    3/5  4/5 4/5 4/5 4/5 
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Chương 2   3/6    3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 
Chương 3    3/6 3/6 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 
Chương 4    3/6 3/6 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 
Chương 5    3/6 3/6 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 
Chương 6    3/6 3/6 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 
Chương 7    3/6 3/6 3/5 3/5 4/5 4/5 4/5 4/5 
 
5. Đánh giá học phần (các thành phần, các bài đánh giá và tỉ lệ đánh giá, thể hiện sự tương   quan  với các CĐR của học phần) 

 
Bảng 4. Đánh giá học phần 

Thành phần 
đánh giá 

Bài đánh 
giá 

 

CĐR học phần  
được đánh giá 

(CLOs) 

Trọng 
số (tỉ lệ 

%) 
 

Hình thức đánh giá Thời điểm đánh giá 

A1. Đánh giá quá trình 50   
A1.1. Sự chuyên cần, thái độ học tập 20   
Sự chuyên cần A1.1.1. Tham gia đầy đủ giờ lên lớp lý 

thuyết và thực hành theo quy định 
CLO10 
CLO11 

10 Điểm danh Thường xuyên 

Thái độ học tập A1.1.2. Thực hiện tích cực các hoạt động  
trên lớp CLO6, CLO7 10 

Tham gia phát biểu, thảo 
luận 

Thường xuyên 

A1.2. Kiểm tra định kỳ 30   
 A1.2.1. Bài kiểm tra 1 CLO1, CLO2, 

CLO3, CLO4 
CLO5, CLO8, CLO9 

30 
Bài kiểm tra tự luận Cuối chương 3 

A1.2.2. Bài kiểm tra 2  Bài kiểm tra trắc nghiệm Kết thúc lịch học 

A2. Đánh giá cuối kì 50   
 Trắc nghiệm khách quan CLO1, CLO2, CLO3, 

CLO4, CLO5, CLO6 50 Trắc nghiệm Theo lịch thi của 
P.QLĐT 
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Bảng 5. Ma trận tương thích giữa các bài đánh giá với CĐR học phần 

 

CLOs 
 
 

Bài ĐG 

Kiến thức nghề nghiệp Kỹ năng nghề nghiệp Tự chủ, trách nhiệm 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 

[1.2.1.1] [1.2.1.2] [1.2.1.3] [1.2.2.1] [1.2.2.2] [2.2.2.1] [2.2.2.2] [2.2.4.1] [2.2.4.2] [3.1.1.1] [3.1.1.2] 

A1.1      
3/5 3/5 

  4/5 4/5 

A1.2 2/6 3/6 
3/6 3/6 

3/6 
3/5  

4/5 4/5   

A2  3/6 
3/6 3/6 

 
3/5  

    

 

6. Nội dung và kế hoạch giảng dạy  
Bảng 6. Nội dung và kế hoạch giảng dạy học phần 

TT Các nội dung cơ bản 
Số tiết 
(LT/ 
TH) 

Đáp ứng CĐR nào của 
HP (CLO) 

PP giảng dạy Hoạt động học của HV 
Bài 

đánh 
giá 

(1) (2) (3) (4) * (5) (6) (7) 

1 
Chương 1. Những vấn đề chung 
về nhà nước và pháp luật 

5/2 
CLO1, CLO2, CLO5, 
CLO6, CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11 
      

A1.1 
A1.2 
A2 
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TT Các nội dung cơ bản 
Số tiết 
(LT/ 
TH) 

Đáp ứng CĐR nào của 
HP (CLO) 

PP giảng dạy Hoạt động học của HV 
Bài 

đánh 
giá 

1.1 Những vấn đề chung về nhà nước  
CLO1, CLO6, CLO8, 

CLO9 
Thuyết trình, phát  vấn 

Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 

 

1.2 Những vấn đề chung về pháp luật  
CLO2, CLO5, CLO10, 

CLO11 

Thuyết trình, phát  vấn, 
thảo luận nhóm, bài tập 
tình huống, giải đáp 
 

Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 
Làm việc theo nhóm và trình 
bày bài thuyết trình, tình huống 

 

2 
Chương 2. Hệ thống chính trị 
Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam 

2/1 
CLO3, CLO7, CLO8, 

CLO9, CLO10, CLO11 
  

A1.1 
A2 

2.1 
Khái niệm, đặc điểm hệ thống 
chính trị nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam  

 
CLO3, CLO7, CLO8, 

CLO9, CLO10 
Thuyết trình, phát  vấn 

Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 

 

2.2 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam trong hệ thống 
chính trị 

 
CLO3, CLO7, CLO8, 

CLO9, CLO10, CLO11 

Thuyết trình, phát  vấn, 
thảo luận nhóm, bài tập 
tình huống, giải đáp 
 

Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 
Làm việc theo nhóm và trình 
bày bài thuyết trình, tình huống 

 

2.3 
Vị trí, vai trò của nhà nước 
CHXHCN Việt Nam trong hệ 
thống chính trị 

 
CLO3, CLO7, CLO8, 

CLO10, CLO11 

Thuyết trình, phát  vấn, 
thảo luận nhóm, bài tập 
tình huống, giải đáp 
 

Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 
Làm việc theo nhóm và trình 
bày bài thuyết trình, tình huống 

 

3 Chương 3. Luật dân sự  5/2 
CLO4, CLO5, CLO6, 
CLO7, CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11 
  

A1.1 
A1.2 
A2 
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TT Các nội dung cơ bản 
Số tiết 
(LT/ 
TH) 

Đáp ứng CĐR nào của 
HP (CLO) 

PP giảng dạy Hoạt động học của HV 
Bài 

đánh 
giá 

3.1 
Những vấn đề chung về luật dân 
sự 

 CLO3, CLO6, CLO8 Thuyết trình, phát  vấn 
Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 

 

3.2 
Quyền sở hữu và quyền khác đối 
với tài sản 

 
CLO4, CLO5, CLO6, 
CLO7, CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11 

Thuyết trình, phát  vấn, 
thảo luận nhóm, bài tập 
tình huống, giải đáp 

Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 
Làm việc theo nhóm và trình 
bày bài thuyết trình, tình huống 

 

3.3 
Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân 
sự 

 
CLO4, CLO5, CLO6, 
CLO7, CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11 

Thuyết trình, phát  vấn, 
thảo luận nhóm, bài tập 
tình huống, giải đáp 

Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 
Làm việc theo nhóm và trình 
bày bài thuyết trình, tình huống 

 

3.4 Thừa kế  
CLO4, CLO5, CLO6, 
CLO7, CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11 

Thuyết trình, phát  vấn, 
thảo luận nhóm, bài tập 
tình huống, giải đáp 

Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 
Làm việc theo nhóm và trình 
bày bài thuyết trình, tình huống 

 

4 Chương 4. Luật Hình sự 5/2 
CLO4, CLO5, CLO6, 
CLO7, CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11 
  

A1.1 
A1.2 
A2 

4.1 
Những vấn đề chung về luật hình 
sự 

 CLO3, CLO6, CLO8 Thuyết trình, phát  vấn 
Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 

 

4.2 
Một số loại tội phạm cụ thể của 
Bộ luật hình sự 

 
CLO4, CLO5, CLO6, 
CLO7, CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11 

Thuyết trình, phát  vấn, 
thảo luận nhóm, bài tập 
tình huống, giải đáp 

Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 
Làm việc theo nhóm và trình 
bày bài thuyết trình, tình huống 
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TT Các nội dung cơ bản 
Số tiết 
(LT/ 
TH) 

Đáp ứng CĐR nào của 
HP (CLO) 

PP giảng dạy Hoạt động học của HV 
Bài 

đánh 
giá 

4.3 
Hình phạt theo qui định của Bộ 
luật hình sự 

 

CLO4, CLO5, CLO6, 
CLO7, CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11 

Thuyết trình, phát  vấn, 
thảo luận nhóm, bài tập 
tình huống, giải đáp 

Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 
Làm việc theo nhóm và trình 
bày bài thuyết trình, tình huống 

 

5 
Chương 5: Luật hành chính 
 

4/1 
CLO4, CLO5, CLO6, 
CLO7, CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11 
  

A1.1 
A1.2 
A2 

5.1 
Những vấn đề chung về luật 

hành chính 
 CLO4, CLO6, CLO8 Thuyết trình, phát  vấn 

Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 

 

5.2 
Quan hệ pháp luật hành chính 
 

 
CLO4, CLO5, CLO6, 
CLO7, CLO8, CLO9,  

CLO10, CLO11 

Thuyết trình, phát  vấn, 
thảo luận nhóm, bài tập 
tình huống, giải đáp 

Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 
Làm việc theo nhóm và trình 
bày bài thuyết trình, tình huống 

 

5.3 
Trách nhiệm hành chính, vi phạm 
hành chính và xử lý vi phạm hành 
chính 

 
CLO4, CLO5, CLO6, 
CLO7, CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11 

Thuyết trình, phát  vấn, 
thảo luận nhóm, bài tập 
tình huống, giải đáp 

Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 
Làm việc theo nhóm và trình 
bày bài thuyết trình, tình huống 

 

6 
Chương 6: Luật Hôn nhân và 
gia đình 
 

2/1 
CLO4, CLO5, CLO6, 
CLO7, CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11 
  

A1.1 
A1.2 
A2 

6.1 
Những vấn đề chung về luật 
HN&GĐ 

 CLO4, CLO6, CLO8 Thuyết trình, phát  vấn 
Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 

 

6.2 Kết hôn và chấm dứt hôn nhân  CLO4, CLO5, CLO6, Thuyết trình, phát  vấn, Nghe giảng, ghi chép  
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TT Các nội dung cơ bản 
Số tiết 
(LT/ 
TH) 

Đáp ứng CĐR nào của 
HP (CLO) 

PP giảng dạy Hoạt động học của HV 
Bài 

đánh 
giá 

 CLO7, CLO8, CLO9, 
CLO10, CLO11 

thảo luận nhóm, bài tập 
tình huống, giải đáp 

Nghiên cứu văn bản QPPL 
Làm việc theo nhóm và trình 
bày bài thuyết trình, tình huống 

6.3 Chế độ tài sản của vợ chồng  
CLO4, CLO5, CLO6, 
CLO7, CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11 

Thuyết trình, phát  vấn, 
thảo luận nhóm, bài tập 
tình huống, giải đáp 

Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 
Làm việc theo nhóm và trình 
bày bài thuyết trình, tình huống 

 

7 
Chương 7:  Luật phòng, chống 
tham nhũng 

2/1 
CLO4, CLO5, CLO6, 
CLO7, CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11 
  

A1.1 
A1.2 
A2 

7.1 
Những vấn đề chung về luật 
phòng chống tham nhũng 

 CLO4, CLO6, CLO8 Thuyết trình, phát  vấn 
Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 

 

7.2 
Các biện pháp phòng chống tham 
nhũng 

 
CLO4, CLO5, CLO6, 
CLO7, CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11 

Thuyết trình, phát  vấn, 
thảo luận nhóm, bài tập 
tình huống, giải đáp 

Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 
Làm việc theo nhóm và trình 
bày bài thuyết trình, tình huống 

 

7.3 
Trách nhiệm của công dân trong 
việc phòng, chống tham nhũng 

 

CLO4, CLO5, CLO6, 
CLO7, CLO8, CLO9, 

CLO10, CLO11 

Thuyết trình, phát vấn, 
thảo luận nhóm, bài tập 
tình huống, giải đáp 

Nghe giảng, ghi chép 
Nghiên cứu văn bản QPPL 
Làm việc theo nhóm và trình 
bày bài thuyết trình, tình huống 
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7. Học liệu 
Bảng 7. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo 

T
T 

Tên tác giả 
Năm 
XB 

Tên sách, giáo trình, 
tên bài báo, văn bản 

NXB, tên tạp chí/ 
nơi ban hành VB 

 Giáo trình chính 
1 TS. Nguyễn Hợp Toàn 2018 Giáo trình Pháp luật đại cương Nxb Kinh tế quốc dân 
 Sách, giáo trình tham khảo 
1 Trường Đại học Luật Hà Nội 2018 Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật Nxb Công an nhân dân 
2 Khoa Luật, Đại học quốc gia 2016 Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật Nxb Đại học Quốc gia 

 
Bảng 8. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần 

T
T 

Nội dung tham khảo Link trang web Ngày cập nhật 

1 
Thừa kế là gì https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-

su-phap-luat/tu-van-phap-luat/39725/thua-ke-la-gi-ai-thuoc-h
ang-thua-ke-thu-nhat-thu-hai-thu-ba 

05/06/2021 

2 
Bộ máy nhà nước https://luatminhkhue.vn/so-do-bo-may-nha-nuoc-viet-nam.as

px 
5/01/2023 

3 
Hệ thống các quy phạm pháp luật về 
các ngành luật cơ bản 

https://thuvienphapluat.vn/ 05/06/2023 

 
8. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy 

Bảng 9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy học phần 
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T
T 

Tên giảng đường, PTN, 
xưởng, cơ sở TH 

Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính phục vụ TN,TH 
Phục vụ cho nội dung 

bài học/chương Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,… Số lượng 

1 
- Giảng đường trực tiếp 
- Phòng học ảo 

- Máy tính, máy chiếu, phần mềm đào tạo trực 
tuyến (LMS) phần mềm họp trực tuyến Zoom, 
Microsoft Team.... 
- Mạng internet, wifi 

01 Toàn bộ nội dung chương trình 

 
9. Các Rubric đánh giá kết quả học tập 
9.1. Đánh giá chuyên cần 
Rubric 1: Chuyên cần (Class Attendace) 

Tiêu chí 
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số MỨC F 

(0-3.9) 
MỨC D 
(4.0-5.4) 

MỨC C 
(5.5-6.9) 

MỨC B 
(7.0-8.4) 

MỨC A 
(8.5-10) 

Chuyên 
cần 

Không đi
(<30%) 

họcĐi   học
(<50%)

khôngchuyên
 

cần Đi học khá chuyên cần 
(<70%) 

Đi học chuyên cần (<90%) Đi học đầy đủ, rất chuyên 
cần (100%) 

50% 

 
Đóng 
tại lớp 

 
góp 

Không 
tham gia 
hoạt động 
gì tại lớp 

Hiếm khi tham gia phát 
biểu, đóng gớp cho bài 
học tại lớp. Đóng góp 
không hiệu quả. 

Thỉnh thoảng tham gia 
phát biểu, trao đổi ý kiến 
tại lớp. Phát  biểu ít khi 
có hiệu quả. 

Thường xuyên phát biểu và 
trao  đổi ý kiến liên quan 
đến bài học. Các đóng góp 
cho bài học là hiệu quả. 

Tham  gia tích cực  các 
hoạt động tại lớp: phát 
biểu, trao đổi ý kiến liên 
quan  đến bài  học.  Các 
đóng góp rất hiệu quả. 

 
50% 

9.2. Đánh giá kiểm tra viết (Written Exam):  
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Tiêu chí  
đánh giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng 
số 

(%) 
MỨC F 

(0 → 3,9) 
MỨC D 

(4,0 → 5,4) 
MỨC C 

(5,5 → 6,9) 
MỨC B 

(7,0 → 8,4) 
MỨC A 

(8,5 → 10) 

Viện dẫn cơ sở 
pháp lý 

Không viện dẫn 
được cơ sở pháp lý 

Viện dẫn cơ sở pháp lý 
đầy đủ 

Viện dẫn cơ sở pháp lý 
đầy đủ, chính xác 

Viện dẫn cơ sở pháp lý 
đầy đủ, logic, chính xác 

Viện dẫn cơ sở pháp lý 
chắc chắn, logic, chính 

xác 
25 

Lập luận 
Không đảm bảo cơ 

sở pháp lý 
Đảm bảo cơ sở pháp 

lý 
Đảm bảo cơ sở pháp lý 

đầy đủ 
Đảm bảo cơ sở pháp lý 

chắc chắn, logic 

Đảm bảo cơ sở pháp 
lý chắc chắn, logic, 

chính xác 
25 

Trình bày 
Không trình bày 
được nội dung 

Trình bày không đầy 
đủ nội dung 

Trình bày được đủ nội 
dung, thiếu mạch lạc 

Trình bày được đủ nội 
dung, chi tiết, mạch lạc 

Trình bày được đủ nội 
dung, chi tiết, mạch 

lạc, chính xác 
25 

Khả năng  
phân tích tình 
huống pháp lý 

Không pháp tích 
được tình huống 

pháp lý 

Phân tích được một số 
nội dung pháp lý 

Phân tích được một số 
nội dung pháp lý quan 

trọng 

Phân tích được một số 
nội dung pháp lý trong 
tình huống nhưng chưa 
chỉ ra được điểm mấu 

chốt cần giải quyết 

Phân tích được các 
tình tiết quan trọng và 
mấu chốt vấn đề pháp 

lý cần giải quyết 

25 

 

10.  Thi kết thúc HP bằng hình thức tự luận và trắc nghiệm (Multiple choice exam): Theo thang điểm 10. 
        Cấu trúc đề thi:  
+ Phần 1: Trắc nghiệm khách quan: Lựa chọn phương án đúng nhất: 20 câu hỏi, mỗi câu 0,2 điểm 
+ Phần 2: Tự luận: 2 câu hỏi trong đó có 01 câu lý thuyết và 01 câu hỏi bài tập vận dụng 
- Thời gian làm bài: 60 phút 
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- Sinh viên được phép sử dụng văn bản quy phạm pháp luật. 

 

 

CLOs ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TRONG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

 
CLOs Kiến thức nghề nghiệp Kỹ năng nghề 

nghiệp 

1 2 3 4 5 6 

[1.2.1.1] [1.2.1.2] [1.2.1.3] [1.2.2.1] [1.2.2.2] [2.2.2.1] 

Mức độ NL 2/6 3/6 3/6 3/6 3/6 3/5 

Key verb Trình bày Trình bày Vận dụng Giải thích Vận dụng Thực hiện 
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                                                                        Hải Dương, ngày…    tháng…    .năm….. 
        Trưởng khoa       Trưởng bộ môn       Người biên soạn 
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